I. Phần trác nghiệm

 Bài 1:Số bé nhất trong các số  : 743 865; 754 999; 889 111; 743 685 là: 

   A. 743 865        B. 754 999       C. 889 111         D. 743 685

Bài 2: Số mười lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi viết là:   A.15580350           B.15580305                C.15580530        D.15550380

Bài 3: Giá trị của chữ số 8 trong số 480 000 000 là:

A. 80 000 000          B. 80 000         C. 80            D. 8

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước dãy số tự nhiên:

A. 1 ; 2 ; 3; 4; 5;…..                                                   B. 0 ; 1; 2; 3; 4;….

C. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.                                       D. 0 ; 2; 4; 6; 8; 10 ;…

Bài 5: Kết quả của phép tính cộng  376459 +89765 là:

A.456224                 B.465224              C.466224              D.1274109

Bài 6: Hình bên có tất cả số góc vuông là::

A.4                  B.5

C.6                   D.7

II. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính và tính

    16427+ 8109               6534 x 5         93680 - 7245               83760 : 3
      5478 + 2203
        
1417 x 5         9760 - 3251
       9423 : 9

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

    4 tấn 85 kg= ......kg                    2 kg 300 g=.........g

    2000kg      =.......tấn                   7kg      3g =.........g
2m 9dm = ..............dm



3m 3dm = ..................dm

          1m 65cm = ..............cm



2m 2dm = ..................cm

Bài 3.    Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi ngày thứ nhất sửa được bao nhiêu mét đường? Ngày thứ hai sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 4:  Hình bên có :

     ..... góc tù .

     ....  góc nhọn .

     ....  góc vuông.

Bài 5:Một hình chữ nhật có chiều dài 37cm chiều rộng 19cm .Tính chu vi hình chữ nhật đó ?

Bài 6:Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 58 tuổi .Con kém mẹ 38 tuổi .Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi?

Bài 7:Tính bằng cách thuận tiện nhất

                 315 + 428 + 135 + 272 + 300

TIẾNG VIỆT

Tìm các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau:

Bà cụ bán hàng nước chè

Không biết cây bàng này năm chục tuổi, bảy chục tuổi hay cả một trăm tuổi. Nhiều người ngồi uống nước ở đây những lúc quán nước vắng khách đã ngắm kỹ gốc bàng, rồi lại ngắm sang phía bà cụ bán hàng nước. Bà cụ không biết bao nhiêu tuổi lao động, bán quán được bao nhiêu năm. Chỉ thấy đầu bà cụ bạc trắng, trắng hơn cả cái mớ tóc giả của các diễn viên tuồng chèo .
Danh từ: ................................................................................................................

................................................................................................................................

Động từ: ................................................................................................................

................................................................................................................................

Tính từ: ................................................................................................................

................................................................................................................................
















